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I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH							
	Stt
	Tên thủ tục
hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung TTHC
	Nội dung sửa đổi, bổ sung

	Địa điểm tiếp nhận
	Phí, lệ phí
	Dịch vụ công trực tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Một
phần
	Toàn trình
	

	1
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
(2.001628)
	Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
	- Phí thẩm định 
- Yêu cầu điều kiện mức ký quỹ.
- Căn cứ pháp lý
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chỉnh tỉnh Hưng Yên số 02 Chùa Chuông, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Phí 3.000.000 đồng/giấy phép
	
	x
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự  2,  mục III, phần A, phụ lục I tại  Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

	2
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
(2.001616)

	Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
	- Phí thẩm định
- Yêu cầu điều kiện  mức ký quỹ
- Căn cứ pháp lý
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chỉnh tỉnh Hưng Yên số 02 Chùa Chuông, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Phí 1.500.000 đồng/giấy phép
	
	x
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự  3,  mục III, phần A, phụ lục I tại  Quyết định số 2828/QĐ-UBND

	3
	Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
(2.001622)
	Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
	- Phí thẩm định
- Yêu cầu điều kiện  mức ký quỹ
- Căn cứ pháp lý
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chỉnh tỉnh Hưng Yên số 02 Chùa Chuông, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Phí 2.000.000 đồng/giấy phép
	
	x
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự  4,  mục III, phần A, phụ lục I tại  Quyết định số 2828/QĐ-UBND 

	4
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
(1.001440)

	Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
	- Phí thẩm định: 200.000 đồng/ thẻ
- Căn cứ pháp lý 
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chỉnh tỉnh Hưng Yên số 02 Chùa Chuông, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Phí 200.000 đồng/ thẻ
	
	x
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự  9, , mục III, phần A, phụ lục I tại  Quyết định số 2828/QĐ-UBND 

	5
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
(1.004628)


	Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
	- Phí thẩm định cấp thẻ 
·  Căn cứ pháp lý 
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chỉnh tỉnh Hưng Yên số 02 Chùa Chuông, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Phí 650.000 đồng/thẻ
	
	x
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự 16, , mục III, phần A, phụ lục I tại  Quyết định số 2828/QĐ-UBND 

	6
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
(1.004623)
	Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
	- Phí thẩm định cấp thẻ - Căn cứ pháp lý
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chỉnh tỉnh Hưng Yên số 02 Chùa Chuông, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Phí 650.000 đồng/thẻ
	
	x
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự  17, , mục III, phần A, phụ lục I tại  Quyết định số 2828/QĐ-UBND 

	7
	Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
(1.001432)
	Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
	- Phí thẩm định cấp thẻ - Căn cứ pháp lý
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chỉnh tỉnh Hưng Yên số 02 Chùa Chuông, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Phí 650.000 đồng/thẻ
	
	x
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự  18, mục III, phần A, phụ lục I tại  Quyết định số 2828/QĐ-UBND 

	8
	Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
(1.004614)


	Thông tư số 33/2018/TT-BTC
	- Phí thẩm định cấp thẻ - Căn cứ pháp lý
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chỉnh tỉnh Hưng Yên số 02 Chùa Chuông, Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Phí 650.000 đồng/thẻ
	
	x
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự 19,  mục III, phần A, phụ lục I tại  Quyết định số 2828/QĐ-UBND 
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